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Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải 
huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2010 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2101/TTr-SGTVT ngày 13/10/2010 và Văn bản số 2528/SGTVT-KH ngày 25/11/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2010 - 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2010 - 2020 với các nội dung chủ yếu như sau

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:

1. Quan điểm: 

- Quy hoạch giao thông vận tải phải có tầm nhìn chiến lược lâu dài, phù hợp với sự phát triển của thời đại, trên cơ sở đặc thù của nền kinh tế đất nước, của khu vực và của địa phương. Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và có bước đi trước.

- Đảm bảo an toàn giao thông và không ùn tắc giao thông. 

- Kết hợp và khai thác tốt hệ thống giao thông Quốc gia, vùng và hệ thống đường tỉnh kết nối đến huyện Cẩm Mỹ.

- Trên cơ sở hệ thống giao thông vận tải của tỉnh, căn cứ vào đặc điểm từng khu vực kinh tế, các điểm tập trung dân cư, các đầu mối giao thông mà xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các trục quốc lộ, đường tỉnh với các đường mạng như đường huyện, đường xã… đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

- Coi trọng sự phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Triệt để khai thác các điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông nông thôn.

- Kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và các quy hoạch liên quan khác.

- Bảo đảm cảnh quan môi trường sinh thái và môi trường bền vững.

- Tổ chức thực hiện và quản lý tốt đối với ngành giao thông vận tải.

- Giao thông vận tải là ngành sản xuất đặc biệt vừa mang tính phục vụ vừa mang tính kinh doanh, không chỉ xét hiệu quả kinh tế đơn thuần, mà cần xét đến yếu tố phục vụ dân sinh. 

- Phát huy nội lực, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển giao thông vận tải.

2. Mục tiêu: 

- Từ nay đến năm 2015: Tập trung nâng cấp và nhựa hóa các tuyến đường huyện có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế và giao lưu văn hóa của người dân. Ngoài ra mở mới một số đoạn tuyến có nhu cầu đi lại cao. 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục nâng cấp các tuyến hiện hữu còn lại đạt cấp quy hoạch. Mở mới một số đoạn tuyến đường huyện quan trọng, tăng cường nối kết các xã trong huyện và các tuyến đường hiện hữu tạo thành một mạng lưới đường liên hoàn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các tuyến đường huyện đạt cấp quy hoạch và được nhựa hóa.

- Đối với mạng lưới đường xã: Tỷ lệ nhựa hóa đạt 50 - 60% đến năm 2020.

II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ:
1. Hệ thống đường cao tốc, vành đai, đường quốc lộ, đường sắt:

* Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là một phần của hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Toàn tuyến dài khoảng 55 km, đi qua các quận 2, 9 thành phố Hồ Chí Minh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Điểm đầu tuyến được xác định là nơi giao nhau của đường Lương Định Của với đại lộ Đông Tây (phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh). Điểm kết thúc cách ngã ba Dầu Giây khoảng 2,7 km về phía Hà Nội (thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Quy hoạch với quy mô giai đoạn 1 bốn làn xe. Trong giai đoạn 2, quy mô mở rộng lên 08 làn xe, nền đường rộng 42,5m. Đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ dài khoảng 11,3 km. Có điểm đầu tại ranh huyện Long Thành - xã Sông Nhạn điểm cuối tại ranh xã Xuân Quế - huyện Thống Nhất, qua khu vực các xã Sông Nhạn và Xuân Quế. 

* Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Quy hoạch với quy mô 06 làn xe, mỗi làn xe rộng 3,75m, giai đoạn 1 sẽ xây dựng 04 làn xe. Quy mô tuyến đường đã được xác định theo quy hoạch là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h. Phần đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ dài khoảng 24 km từ giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, qua các xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo và đến giáp ranh với huyện Xuân Lộc.

* Quốc lộ 56: Đoạn đi qua địa bàn huyện dài 12,6 km, từ ranh thị xã Long Khánh qua các xã Nhân Nghĩa, Long Giao, Xuân Mỹ và đến ranh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ nay đến năm 2020, duy trì quy mô đường cấp III, 02 làn xe. 

* Vành đai vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Quy hoạch quy mô xây dựng 04 - 06 làn xe, hoàn thành sau năm 2010. Đoạn tuyến qua địa bàn huyện dài khoảng 8,3 km, đi qua 02 xã Thừa Đức và Sông Nhạn. Tuyến được xây dựng sẽ tăng cường giao lưu giữa huyện Cẩm Mỹ với các nơi khác trong và ngoài tỉnh.

* Đường sắt cao tốc Sài Gòn - Nha Trang: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2009 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2035 sẽ hoàn thành xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam nối thành phố Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội. Trong đó giai đoạn 1 vào năm 2020 có thể đưa vào khai thác đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác đoạn Vinh - Đà Nẵng và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ dài khoảng 30 km. Điểm đầu tại ranh huyện Long Thành - xã Sông Nhạn điểm cuối tại ranh xã Xuân Bảo - huyện Xuân Lộc, qua khu vực các xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Long Giao và Xuân Bảo.
2. Đường tỉnh trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ:
* ĐT 764: Đoạn tuyến qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ dài 18,7 km, từ Quốc lộ 56 qua các xã Xuân Mỹ, Xuân Tây, Sông Ray, Xuân Đông và kết thúc tại ranh huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường bê tông (BT) nhựa rộng 07m, nền đường rộng 12m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. 

* ĐT 765: Đoạn đi qua huyện Cẩm Mỹ dài 21,6 km từ ranh huyện Xuân Lộc đến ranh huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), qua các xã Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San. Quy hoạch tuyến đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường BT nhựa rộng 07m, nền đường rộng 12m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m.

* Đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc: Tuyến bắt đầu từ ĐT 769 (xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ và kết thúc tại Quốc lộ 1 (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc). Quy hoạch tuyến đến năm 2015 đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường BT nhựa rộng 07m, nền đường rộng 12m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Đoạn qua địa bàn huyện dài 29,3 km, trong đó giữ nguyên 11,8 km hiện trạng, nâng cấp 2,2 km đường Nhân Nghĩa - Bảo Bình; 1,8 km đường Bảo Bình - Xuân Tây; 0,3 km đường Chốt Mỹ - Xuân Tây; 0,6 km các tuyến đường xã sẵn có và mở mới hoàn toàn 12,6 km. 

* Đường Xuân Định - Lâm San: Tuyến nối huyện Xuân Lộc (xã Xuân Định) qua xã Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San đến ĐT 765. Đoạn qua địa bàn huyện dài 23 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt bêtông nhựa rộng 07m, nền đường rộng 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. Hoàn chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

3. Quy hoạch mạng lưới đường huyện: 

a) Các tuyến đường hiện hữu

Từ nay đến năm 2015, đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyện hiện hữu có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế và giao lưu văn hóa nội huyện. Ngoài ra, tuyến đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn được kéo dài về phía Tây 12,9 km, đi vòng qua khu dân cư suối Đục và điểm cuối giao với đường Sông Nhạn - Dầu Giây (trên cơ sở nâng cấp 6,5 km đường xã và mở mới hoàn toàn 6,4 km); trong giai đoạn này nâng cấp 6,5 km đường xã hiện hữu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và nâng cao đời sống của khu dân cư suối Đục. Các tuyến nâng cấp và kéo dài đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt bêtông nhựa rộng 07m, nền 09m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ rộng 01m, lộ giới 32m. 

Riêng tuyến Sông Nhạn - Dầu Giây quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường bêtông nhựa rộng 07m, nền đường rộng 12m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. 

Tổng chiều dài xây dựng giai đoạn trước 2015 là 100,5 km. Trong đó nâng cấp đường nhựa chưa đạt cấp lên cấp quy hoạch 10,2 km, nâng cấp đường cấp phối sỏi đỏ và đường đất 90,3 km.

* Đường Sông Nhạn - Dầu Giây: Tuyến nối xã Thừa Đức từ đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc qua xã Sông Nhạn, Xuân Quế nối vào ĐT 769 thuộc địa bàn huyện Thống Nhất, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Mỹ dài 12,5 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt đường BT nhựa rộng 07m, nền đường rộng 12m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Hoàn thành trước 2015.

* Đường Thừa Đức đi thị xã Long Khánh: Điểm đầu đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc, điểm cuối giáp ranh thị xã Long Khánh, dài 9,7 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.

* Đường Cầu Đỏ - suối Sâu: Tuyến nối xã Xuân Quế (tại đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn) qua cầu Đỏ - suối Sâu đến ranh thị xã Long Khánh dài 4,7 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.

* Đường Xuân Quế - thị xã Long Khánh: Dài 7,7 km, điểm đầu giao đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc, điểm cuối giáp ranh thị xã Long Khánh. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Từ nay đến 2015 nâng cấp 3,8 km đầu tuyến, giai đoạn sau 2015 nâng cấp đoạn còn lại.

* Đường 57 suối Râu: Điểm đầu đường Sông Nhạn - Dầu Giây, điểm cuối đường Xuân Quế - thị xã Long Khánh. Toàn tuyến dài 5,7 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên  09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.

* Đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn: Dài 21,1 km, điểm đầu ranh Long Khánh, vòng qua khu dân cư suối Đục đến giáp đường Sông Nhạn - Dầu Giây. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Từ nay đến 2015 nâng cấp 6,5 km (từ đường xã hiện hữu) đoạn qua khu dân cư suối Đục, giai đoạn sau 2015 nâng cấp 8,2 km hiện hữu và mở mới 6,4 km còn lại.

* Đường khu 3 ấp 6: Điểm đầu đường Sông Nhạn - Dầu Giây, điểm cuối ấp 6 xã Sông Nhạn. Toàn tuyến dài 4,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường Quốc lộ 56 - xã Cẩm Đường: Điểm đầu Quốc lộ 56 (thị trấn Long Giao), đi qua xã Xuân Đường, Thừa Đức đến ấp 8, xã Thừa Đức, tuyến dài khoảng 10 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.

* Đường Xuân Đường - Thừa Đức: Tuyến nối xã Xuân Đường từ đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc qua xã Thừa Đức đến hồ Cầu Mới với tổng chiều dài 12,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường vào Khu công nghệ cao công nghệ sinh học: Điểm đầu đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc, điểm cuối đường Quốc lộ 56, xã Cẩm Đường. Tuyến dài 3,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.

* Đường Hoàn Quân - Xuân Mỹ: Tuyến nối Quốc lộ 56 (tại ấp Hoàn Quân thị trấn Long Giao) qua trung tâm Nông trường Xuân Mỹ đến ĐT 764 dài 3,4 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.
* Đường Xuân Định - Lâm San: Nâng cấp thành đường tỉnh Xuân Định - Lâm San.

* Đường Tân Mỹ - Nhân Nghĩa: Tuyến nối Quốc lộ 56 bám theo ranh thị xã Long Khánh đến đường Xuân Định - Lâm San tại ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo dài 5,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.

* Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông: Tuyến nối Quốc lộ 56 (xã Nhân Nghĩa) với ĐT 765, đi qua xã Nhân Nghĩa, Bảo Bình, Xuân Tây. Toàn tuyến dài 15 km, trong đó 3,8 km trùng với đường Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.

* Đường Xuân Bảo - Xuân Tây: Tuyến nối đường Xuân Định - Lâm San tại ngã 3 Xuân Bảo đến đường Xuân Phú - Xuân Tây dài 6,4 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.

* Đường Chốt Mỹ - Xuân Tây: Tuyến nối ĐT 765 (xã Xuân Tây) đến ấp Chốt Mỹ - Bảo Bình, dài 9,3 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường Tân Bình: Dài 3,1 km, điểm đầu đường Xuân Định - Lâm San, điểm cuối UBND xã Bảo Bình. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.

* Đường ấp 4 Xuân Tây: Dài 5,1 km, điểm đầu ĐT 765, điểm cuối đường Chốt Mỹ - Xuân Tây. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.
* Đường Xuân Phú - Xuân Tây: Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 1 nối xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) qua xã Xuân Tây đến đường Xuân Đông - Xuân Tây. Đoạn đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ dài 7,4 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường Xuân Đông - Xuân Tây: Tuyến nối ĐT 765 qua xã Xuân Tây đến đường dọc Sông Ray. Tuyến dài 10,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bêtông nhựa mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Từ nay đến 2015 nâng cấp 6,3 km đường hiện hữu, giai đoạn sau 2015 nâng cấp 2,9 km (đường xã) và mở mới 1,6 km còn lại.

* Đường ấp 10 - 11 Xuân Tây: Tuyến giao với ĐT 764 đến nối vào đường Xuân Đông - Xuân Tây tại xã Xuân Tây, dài 03 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu bê tông nhựa (BTN) mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.
* Đường Xuân Đông - Xuân Tâm: Tuyến nối xã Xuân Đông từ ĐT 765 đến QL1 thuộc huyện Xuân Lộc (xã Xuân Tâm). Đoạn chạy qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ dài 6,6 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015. 

* Đường Láng Me Cọ Dầu: Điểm đầu đường Xuân Đông - Xuân Tâm, điểm cuối đường đi Cọ Dầu. Dài 03 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.
* Đường đi Cọ Dầu: Tuyến nối ĐT 765 đến ấp Cọ Dầu (xã Xuân Đông) dài 4,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.
* Đường suối Lức đi rừng Tre: Tuyến nối ĐT 765 qua UBND xã Xuân Đông đến Suối Lức dài 4,8 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường rừng Tre La Hoa: Điểm đầu ĐT 764, điểm cuối đường suối Lức đi rừng Tre. Tuyến dài 3,6 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.
* Đường ấp 6 - 7 Sông Ray: Điểm đầu ĐT 764, điểm cuối đường Xuân Định - Lâm San dài 03 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.
* Đường 72: Điểm đầu ĐT 765, điểm cuối đường Xuân Định - Lâm San dài 4,9 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường ấp 3 Lâm San - Quảng Thành: Tuyến nối ĐT 765 (tại ấp 3 xã Lâm San) đi Quảng Thành (Bà Rịa) dài 3,6 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường ấp 5 - Quảng Thành: Tuyến bắt đầu tại ĐT 765 và nối sang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoạn đi qua địa bàn huyện dài 1,5 km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành sau 2015.

b) Các tuyến đường huyện mở mới:

* Đường Xuân Mỹ - Bảo Bình: Tuyến nối ĐT 764 xã Xuân Mỹ với đường tỉnh Xuân Định - Lâm San xã Bảo Bình, dài 6,5 km. Tuyến được mở trên cơ sở nâng cấp 5,4 km đường xã, đường lô sẵn có và mở mới đoạn còn lại. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường làng Dân tộc Châu Ro: Tuyến nối kết ĐT 765 với làng dân tộc Châu Ro dài 03 km, được mở trên cơ sở nâng cấp đường xã sẵn có. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường ấp 6: Nối kết đường tỉnh Xuân Định - Lâm San và đường ấp 3 Lâm San - Quảng Thành dài 1,2 km, được mở trên cơ sở nâng cấp đường xã sẵn có. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường tuyến 05 hồ Cầu Mới: Đây là trục đường giao lưu giữa  huyện Long Thành và Cẩm Mỹ. Đoạn qua địa bàn huyện dài 0,5 km được nâng cấp từ đường xã hiện hữu, điểm đầu đường Xuân Đường - Thừa Đức; điểm cuối ranh huyện Long Thành. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường Tập đoàn 06 Nam Hà: Đây là trục giao lưu giữa xã Xuân Bảo và xã Bảo Bình, điểm đầu đường tỉnh Xuân Định - Lâm San, điểm cuối đường tỉnh Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc. Toàn tuyến dài 5,7 km, được xây dựng trên cơ sở nâng cấp 3,8 km đường xã hiện hữu và mở mới 1,9 km còn lại. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường Long Giao - Bảo Bình:
Tuyến nối QL 56 (Long Giao) đến đường Xuân Mỹ - Bảo Bình (tại UBND xã Bảo Bình) dài 07 km, trên cơ sở nâng cấp 05 km đường mòn, đường lô và mở mới đoạn còn lại. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường dọc Sông Ray: Tuyến chạy dọc Sông Ray dài khoảng 8,7 km, điểm đầu đường Xuân Đông - Xuân Tâm, điểm cuối giao đường rừng Tre La Hoa. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ĐT 764 đi suối Lức: Tuyến dài khoảng 03 km bắt đầu tại ĐT 764 cắt qua đường Xuân Đông - Xuân Tây và kết thúc tại đường suối Lức đi rừng Tre. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Xí nghiệp Dịch vụ Sông Ray: Tuyến nối ĐT 764 (ranh xã Xuân Đông và Sông Ray) đến ĐT 765 (Sông Ray) dài khoảng 04 km. Tuyến được xây dựng sẽ tăng cường khả năng giao lưu vùng giữa xã Xuân Đông và Sông Ray. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ấp 4 Lâm San: Tuyến nối kết Khu du lịch sinh thái hồ Sông Ray với ĐT 765 dài 1,7 km. Khi xây dựng xong sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người dân đi vào Khu du lịch sinh thái hồ Sông Ray. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường tổ 7 ấp 3 Lâm San: Tuyến nối kết đường ĐT 765 với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 2,1 km, khi xây dựng xong sẽ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội của người dân xã Lâm San và xã Quảng Thành. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường ấp 8 Thừa Đức đi Bà Rịa: Tuyến nối kết xã Xuân Đường và Thừa Đức với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 2,1 km; điểm đầu đường Xuân Đường - Thừa Đức, điểm cuối ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuyến được mở mới hoàn toàn. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Thống Nhất - Cẩm Mỹ: Đây là trục đường giao lưu giữa 02 huyện Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Đoạn qua địa bàn huyện dài 1,8 km được mở mới hoàn toàn, điểm đầu đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn; điểm cuối ranh Thống Nhất. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV kết cấu BTN mặt 07m, nền 09m. Phần đất bảo trì đường mỗi bên rộng 01m, hành lang an toàn mỗi bên 09m. Lộ giới 32m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

4. Hệ thống đường xã: Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới đường bộ Quốc gia - đường tỉnh - đường huyện, sẽ phát triển mạng lưới đường xã đủ về số lượng, đạt quy mô, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện (chủ yếu là nhu cầu đi lại và vận tải nhẹ).

- Để đảm bảo mật độ giao thông đường bộ toàn huyện trong tương lai (đến năm 2020) đạt yêu cầu khoảng 02 km/km2 thì cần phát triển thêm khoảng 30% số km đường xã hiện tại (tăng khoảng 3% năm).

- Quy mô phát triển: Quy hoạch các tuyến đường xã đạt tiêu chuẩn cấp V, mặt nhựa hoặc bêtông ximăng rộng 5,5m, nền 7,5m, hành lang an toàn mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 29m. 


- Định hướng phát triển

+ Từ nay đến năm 2015: Nâng cấp và nhựa hóa (hoặc bêtông hóa) 35% mạng lưới đường xã hiện có.

+ Từ 2016 - 2020: Mở mới tăng thêm mạng lưới đường xã để đảm bảo mật độ đường bộ toàn huyện đạt khoảng 02 km/km2. Nâng cấp và nhựa hóa (hoặc bêtông hóa) đạt 60% tổng chiều dài toàn bộ mạng lưới đường xã quy hoạch.
5. Quy hoạch bến xe:  

Từ nay đến năm 2020 trên địa bàn huyện sẽ xây dựng 02 bến xe do tỉnh quản lý và đầu tư.

- Bến xe Cẩm Mỹ tại góc Tây Nam nút giao QL 56 và đường tỉnh Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc, quy mô khoảng 5.000m2 theo tiêu chuẩn bến xe cấp IV.

- Bến xe Sông Ray đạt quy mô cấp V, tại góc Tây bắc nút giao đường tỉnh ĐT 764 và ĐT 765, quy mô 5.000m2 để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương. 

III. QUỸ ĐẤT DÀNH CHO GIAO THÔNG:
Diện tích đất dành cho giao thông: Trên cơ sở lộ giới được dự kiến quy hoạch cho các tuyến đường để xác định quỹ đất dành cho giao thông, trình bày trong biểu chi tiết của Phụ lục.
	STT
	Hạng mục
	Quỹ đất chiếm dụng

	
	
	Đất xây dựng

(km2)
	Đất bảo vệ bảo trì

(km2)
	Đất hành lang an toàn (km2)
	Tổng cộng

(km2)

	1
	Quốc lộ
	1,62
	0,31
	1,82
	3,75

	2
	Đường tỉnh
	1,30
	0,41
	2,22
	3,93

	3
	Đường huyện
	2,21
	0,51
	4,44
	7,16

	4
	Đường xã
	3,90
	1,04
	9,36
	14,30

	
	Tổng cộng (*)
	9,03
	2,27
	17,84
	29,14


( (*) Không tính đường đô thị).
IV. KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ:
1. Kinh phí đầu tư 

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí 
(tỷ đồng)
	Tỷ trọng
(%)
	Phân kỳ

	
	
	
	
	2009-2015
	2016-2020

	
	Mạng lưới đường bộ
	750,7
	100
	322,8
	427,9

	1
	Đường huyện
	482,9
	64
	237,4
	245,5

	2
	Cầu trên đường huyện
	91,4
	12
	31,8
	59,6

	3
	Đền bù GPMB (mở mới)
	176,4
	24
	53,6
	122,8

	
	Đất
	94,9
	
	28,8
	66,0

	
	Tài sản trên đất
	81,6
	
	24,8
	56,8

	
	Tổng cộng
	750,7
	
	322,8
	427,9


Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng được tính toán sơ bộ dựa trên Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 và hiện trạng sử dụng đất của các vị trí mà tuyến đường quy hoạch mở mới đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

2. Phân kỳ vốn đầu tư 

* Giai đoạn từ nay đến năm 2015

- Đối với các tuyến đường huyện hiện có: Ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn mặt đường còn là cấp phối hoặc đất để nâng cao tỷ lệ nhựa hóa, và đạt ngay cấp quy hoạch (cấp IV: Mặt BTN 07m, nền 09m) và cấp III đối với tuyến đường huyện Sông Nhạn - Dầu Giây (mặt BTN 07m, nền 12m) để nhanh chóng đưa các tuyến vào khai thác có hiệu quả. 
- Mở mới thêm một số tuyến đạt quy mô cấp đường quy hoạch (cấp IV: Mặt BTN 07m, nền 09m) để tăng cường khả năng nối kết các tuyến hiện hữu. Giai đoạn này tiến hành nâng cấp đường nhựa chưa đạt cấp lên cấp quy hoạch 10,2 km; nâng cấp đường đất và cấp phối sỏi đỏ 104,2 km; mở mới hoàn toàn 03 km.

- Hệ thống cầu đường huyện: Thực hiện đầu tư xây dựng theo phục lục quy hoạch cầu kèm theo. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này là 31,8 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 322,8 tỷ đồng, bình quân mỗi năm khoảng 53,8 tỷ đồng.

* Giai đoạn 2016 - 2020

- Nâng cấp, mở rộng các đoạn đường hiện hữu đã BTN hoặc láng nhựa đạt tiêu chuẩn cấp IV (mặt BTN 07m, nền 09m).

- Mở mới thêm một số tuyến khác đạt quy mô cấp đường quy hoạch (cấp IV: Mặt BTN 07m; nền 09m) để tăng cường khả năng nối kết các tuyến hiện hữu. Giai đoạn này tiến hành nâng cấp đường nhựa chưa đạt cấp lên cấp quy hoạch 55,3 km; nâng cấp đường đất và cấp phối sỏi đỏ 43,9 km; mở mới hoàn toàn 24,9 km.

- Hệ thống cầu đường huyện: Thực hiện đầu tư xây dựng theo phục lục quy hoạch cầu kèm theo. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này là 59,6 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2020 là 427,9 tỷ đồng, trung bình mỗi năm khoảng 85,6 tỷ đồng.  

3. Cơ cấu vốn đầu tư 
   
                                                                                             ĐVT: Tỷ đồng
	
	Tỷ lệ (%)
	GĐ1
	BQ/năm
	GĐ2
	BQ/năm

	Vốn ngân sách
	50%
	161,4
	26,9
	213,9
	42,8

	Vốn dân đóng góp
	20%
	64,6
	10,8
	85,6
	17,1

	Vốn từ các ngành, chương trình
	10%
	32,3
	5,4
	42,8
	8,6

	Vốn từ nguồn khác
	20%
	64,6
	10,8
	85,6
	17,1

	Tổng cộng
	100%
	322,8
	53,8
	427,9
	85,6


Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng UBND huyện Cẩm Mỹ phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công bố quy hoạch chi tiết theo các nội dung được UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND huyện Cẩm Mỹ xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách giao thông vận tải có nghiệp vụ chuyên ngành giao thông thực hiện chức năng quản lý giao thông vận tải trên phạm vi địa bàn quản lý.

- Sau khi quy hoạch giao thông vận tải huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2010 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ tiến hành lập kế hoạch 05 năm triển khai thực hiện quy hoạch thỏa thuận với Sở Giao thông Vận tải. Trên cơ sở kế hoạch 05 năm, UBND huyện Cẩm Mỹ lập kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch. 

- Hàng năm, UBND huyện Cẩm Mỹ báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện quy hoạch về Sở Giao thông Vận tải theo dõi, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý.

- Trên cơ sở quy hoạch giao thông vận tải huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2010 - 2020 được phê duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ tiến hành lập quy hoạch giao thông vận tải các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để quản lý và triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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